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1 M-1 Nguyễn Duy Trung 15/01/1986 Nam SXCT 91214329 Nghệ An Không khám sức khỏe

2 M-2 Trần Văn Hưng 09/06/1988 Nam SXCT 91214576 Nghệ An Không khám sức khỏe

3 M-3 Đặng Ngọc Bảo 01/10/1990 Nam SXCT 91215506 Nghệ An Không khám sức khỏe

4 M-4 Vương Sỹ Huấn 10/06/1994 Nam SXCT 91200092 Hà Nội Khám sức khỏe

5 M-5 Nguyễn Tiến Sỹ 13/05/1987 Nam SXCT 91214493 Nghệ An Không khám sức khỏe

6 M-6 Phùng Bá Tùng 27/11/1993 Nam SXCT 91215022 Nghệ An Không khám sức khỏe

7 M-7 Trần Đăng Đạt 08/12/2001 Nam SXCT 91202627 Hà Nam Khám sức khỏe

8 M-8 Hoàng Quốc Giang 21/08/1994 Nam SXCT 91225136 Quảng Trị Không khám sức khỏe

9 M-9 Phạm Văn Hội 27/03/1990 Nam SXCT 91201259 Hải Dương Khám sức khỏe

10 M-10 Đinh Bạt Hiệp 04/01/1986 Nam SXCT 91215669 Nghệ An Không khám sức khỏe

11 M-11 Nguyễn Cảnh Dũng 10/10/1985 Nam SXCT 91214694 Nghệ An Không khám sức khỏe

12 M-12 Phan Đức Thuận 17/07/1988 Nam SXCT 91214285 Nghệ An Không khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Bá Đông 26/06/2002 Nam SXCT 91214361 Nghệ An Không khám sức khỏe

14 M-14 Lê Thị Thu Hoài 20/04/1998 Nữ SXCT 10019147 Thanh Hóa Khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Văn Tùng 10/01/1991 Nam SXCT 50112948 Thanh Hóa Khám sức khỏe

16 M-16 Lê Minh Nam 20/10/2001 Nam SXCT 91214608 Nghệ An Không khám sức khỏe

17 M-17 Nguyễn Bá Mạnh 06/05/2001 Nam SXCT 91214255 Nghệ An Không khám sức khỏe

18 M-18 Nguyễn Văn Duy 01/12/2000 Nam SXCT 91214074 Nghệ An Không khám sức khỏe

19 M-19 Nguyễn Sỹ Thắng 27/06/1995 Nam SXCT 50120335 Quảng Trị Khám sức khỏe

20 M-20 Bùi Danh Sơn 18/08/1998 Nam SXCT 50112352 Thanh Hóa Khám sức khỏe

21 M-21 Vũ Xuân Tuấn 16/11/1996 Nam SXCT 91218019 Nghệ An Không khám sức khỏe

22 M-22 Văn Đình Dương 20/02/1993 Nam SXCT 91214367 Nghệ An Không khám sức khỏe

23 M-23 Nguyễn Văn Nam 20/06/2001 Nam SXCT 91211863 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

24 M-24 Đặng Xuân Thọ 16/02/1993 Nam SXCT 91214053 Nghệ An Không khám sức khỏe

25 M-25 Bùi Văn Phong 01/01/1993 Nam SXCT 91211208 Thanh Hóa Khám sức khỏe

26 M-26 Trần Đức Hiếu 24/10/2000 Nam SXCT 91214419 Nghệ An Không khám sức khỏe

27 M-27 Nguyễn Công Đồng 28/04/1989 Nam SXCT 91214416 Nghệ An Không khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Thanh Tường 22/04/1987 Nam SXCT 91214293 Nghệ An Không khám sức khỏe

29 M-29 Phạm Thế Mạnh 10/02/1989 Nam SXCT 91220303 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

30 M-30 Lê Kim Hiếu 12/11/2001 Nam SXCT 50113671 Thanh Hóa Khám sức khỏe

31 M-31 Trần Văn Khánh 20/05/1988 Nam SXCT 91214575 Nghệ An Không khám sức khỏe

32 M-32 Đoàn Văn Lâm 13/08/1994 Nam SXCT 91214005 Nghệ An Không khám sức khỏe

33 M-33 Lê Anh Quân 05/09/2000 Nam SXCT 91214350 Nghệ An Không khám sức khỏe

34 M-34 Trần Minh Thảo 04/10/2000 Nam SXCT 91215322 Nghệ An Không khám sức khỏe

35 M-35 Võ Quốc Dương 01/06/1997 Nam SXCT 91220064 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

36 M-36 Đặng Quốc Kiêm 25/10/1983 Nam SXCT 91220238 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

37 M-37 Trần Thị Thuý Quỳnh 03/04/1999 Nữ SXCT 10021636 Nghệ An Không khám sức khỏe

38 M-38 Nguyễn Đình Dương 25/03/1989 Nam SXCT 91214667 Nghệ An Không khám sức khỏe

39 M-39 Nguyễn Thành Trung 22/05/1989 Nam SXCT 91214355 Nghệ An Không khám sức khỏe
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40 M-40 Nguyễn Minh Trí 02/09/1995 Nam SXCT 91214741 Nghệ An Không khám sức khỏe

41 M-41 Cao Hoàng Đạo 16/02/1994 Nam SXCT 91215276 Nghệ An Không khám sức khỏe

42 M-42 Đặng Văn Công 27/08/1990 Nam SXCT 91214233 Nghệ An Không khám sức khỏe

43 M-43 Đinh Văn Nhân 16/04/1994 Nam SXCT 91214457 Nghệ An Không khám sức khỏe

44 M-44 Trần Văn Phú 29/09/1997 Nam SXCT 91214004 Nghệ An Không khám sức khỏe

45 M-45 Nguyễn Văn Hiếu 26/01/1997 Nam SXCT 50119503 Quảng Bình Khám sức khỏe

46 M-46 Vương Đắc Vũ 21/03/2000 Nam SXCT 50100840 Hà Nội Khám sức khỏe

47 M-47 Vũ Ngọc Nhân 20/02/2000 Nam SXCT 91214598 Nghệ An Không khám sức khỏe

48 M-48 Nguyễn Tuấn Duy 25/08/2003 Nam SXCT 91210264 Thanh Hóa Khám sức khỏe

49 M-49 Phan Trọng Dũng 22/10/1985 Nam SXCT 91215177 Nghệ An Không khám sức khỏe

50 M-50 Nguyễn Như Lưu 16/05/1986 Nam SXCT 91214249 Nghệ An Không khám sức khỏe

51 M-51 Đặng Bảo Trung 02/02/1998 Nam SXCT 50108764 Hải Dương Khám sức khỏe

52 M-52 Phạm Duy Phương 07/11/1986 Nam SXCT 91208336 Thái Bình Khám sức khỏe

53 M-53 Nguyễn Văn Thương 05/06/1991 Nam SXCT 91210629 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

54 M-54 Đậu Quang Tiến 24/08/2002 Nam SXCT 91215334 Nghệ An Không khám sức khỏe

55 M-55 Trần Quang Lợi 18/02/1992 Nam SXCT 91214149 Nghệ An Không khám sức khỏe

56 M-56 Nguyễn Văn Chung 10/10/1991 Nam SXCT 91214536 Nghệ An Không khám sức khỏe

57 M-57 Nguyễn Bá Dần 23/08/1986 Nam SXCT 91214181 Nghệ An Không khám sức khỏe

58 M-58 Trần Thị Duy Mỹ 13/10/1984 Nữ SXCT 10036027 TT Huế Không khám sức khỏe

59 M-59 Nguyễn Văn Hiếu 12/07/1997 Nam SXCT 91214642 Nghệ An Không khám sức khỏe

60 M-60 Cao Hữu Trường 15/11/2001 Nam SXCT 91214652 Nghệ An Không khám sức khỏe

61 M-61 Nguyễn Duy Tiến 28/09/1995 Nam SXCT 91214283 Nghệ An Không khám sức khỏe

62 M-62 Đặng Hoài Sơn 28/02/1999 Nam SXCT 91214460 Nghệ An Không khám sức khỏe

63 M-63 Trần Văn Trọng 28/05/1999 Nam SXCT 91207681 Nam Định Không khám sức khỏe

64 M-64 Hồ Nghĩa Đạt 16/03/2001 Nam SXCT 91214169 Nghệ An Không khám sức khỏe

65 M-65 Nguyễn Văn Hiển 08/10/1991 Nam SXCT 91214363 Nghệ An Không khám sức khỏe

66 M-66 Nguyễn Danh Ninh 17/04/1995 Nam SXCT 50100814 Hà Nội Khám sức khỏe

67 M-67 Nguyễn Hoàng Tú 30/10/1997 Nam SXCT 91231975 Bến Tre Khám sức khỏe

68 M-68 Phan Văn Tuyến 14/07/1983 Nam SXCT 91215051 Nghệ An Không khám sức khỏe

69 M-69 Phạm Viết Đạo 20/03/1999 Nam SXCT 50124068 Đắk Lắk Khám sức khỏe

70 M-70 Nguyễn Hữu Thành 05/01/1982 Nam SXCT 50100812 Hà Nội Không khám sức khỏe

71 M-71 Đậu Thị Thu 05/02/2000 Nữ SXCT 50727420 Nghệ An Không khám sức khỏe

72 M-72 Nguyễn Văn Huyến 04/01/1991 Nam SXCT 50111014 Ninh Bình Khám sức khỏe

73 M-73 Phạm Văn Sinh 10/02/1992 Nam SXCT 91214449 Nghệ An Không khám sức khỏe

74 M-74 Nguyễn Văn Tính 04/02/1993 Nam SXCT 91215542 Nghệ An Không khám sức khỏe

75 M-75 Trần Văn Nam 07/03/1985 Nam SXCT 91214751 Nghệ An Khám sức khỏe

76 M-76 Phan Văn Hùng 20/01/2002 Nam SXCT 91214602 Nghệ An Không khám sức khỏe

77 M-77 Vương Đắc Hoàn 13/10/1989 Nam SXCT 90900564 Lao động CBT Khám sức khỏe

78 M-78 Đặng Văn Hậu 04/11/1995 Nam SXCT 91214689 Nghệ An Không khám sức khỏe

79 M-79 Mai Ngọc Tuấn 02/09/1996 Nam SXCT 91214591 Nghệ An Không khám sức khỏe

80 M-80 Hà Văn Ngọc 04/12/1990 Nam SXCT 91214043 Nghệ An Không khám sức khỏe

81 M-81 Vi Đình Văn 02/06/1993 Nam SXCT 91214703 Nghệ An Không khám sức khỏe

82 M-82 Mai Thị Châu 02/03/2001 Nữ SXCT 50120262 Quảng Trị Không khám sức khỏe



83 M-83 Nguyễn Tiến Đạt 09/05/2002 Nam SXCT 91214719 Nghệ An Không khám sức khỏe

84 M-84 Hoàng Thanh Phúc 03/02/2000 Nam SXCT 91203532 Lạng Sơn Khám sức khỏe

85 M-85 Phan Tiến Quang 08/04/1998 Nam SXCT 91214200 Nghệ An Không khám sức khỏe

86 M-86 Nguyễn Văn Thành 05/03/2000 Nam SXCT 91214684 Nghệ An Không khám sức khỏe

87 M-87 Lê Văn Ngọc 28/12/1990 Nam SXCT 91215141 Nghệ An Không khám sức khỏe

88 M-88 Nguyễn Hoàng Hiệp 15/06/1995 Nam SXCT 91200475 Hà Nội Khám sức khỏe

89 M-89 Vũ Văn Thành 03/10/1992 Nam SXCT 91214643 Nghệ An Không khám sức khỏe

90 M-90 Phan Minh Chính 01/01/1990 Nam SXCT 91225056 Quảng Trị Không khám sức khỏe

91 M-91 Đồng Văn Sơn 07/12/1989 Nam SXCT 91214079 Nghệ An Không khám sức khỏe

92 M-92 Nguyễn Đình Phương 25/04/2003 Nam SXCT 91225031 Quảng Trị Không khám sức khỏe

93 M-93 Nguyễn Tiến Dũng 04/07/2000 Nam SXCT 50700016 Hà Nội Khám sức khỏe

94 M-94 Nguyễn Duy Linh 03/09/1998 Nam SXCT 91203580 Lạng Sơn Khám sức khỏe

95 M-95 Bùi Văn Tiệp 09/05/1990 Nam SXCT 91211200 Thanh Hóa Khám sức khỏe

96 M-96 Lê Viết Hùng 20/12/1987 Nam SXCT 91215044 Nghệ An Không khám sức khỏe

97 M-97 Phan Xuân Thân 10/12/1995 Nam SXCT 91214284 Nghệ An Không khám sức khỏe

98 M-98 Lê Quốc Tuấn 08/01/1994 Nam SXCT 91225208 Quảng Trị Không khám sức khỏe

99 M-99 Lê Văn Thăng 05/10/1993 Nam SXCT 91225030 Quảng Trị Không khám sức khỏe

100 M-100 Nguyễn Viết Lãm 17/09/1993 Nam SXCT 91220349 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

101 M-101 Lê Thị Cẩm Tú 13/09/1996 Nữ SXCT 10021802 Nghệ An Không khám sức khỏe

102 M-102 Ngô Văn Ba 16/09/1991 Nam SXCT 50721062 Hải Dương Khám sức khỏe

103 M-103 Hoàng Danh Duy 28/08/1995 Nam SXCT 91214342 Nghệ An Không khám sức khỏe

104 M-104 Trần Đình Toàn 14/05/1996 Nam SXCT 91214381 Nghệ An Không khám sức khỏe

105 M-105 Trương Văn Công 02/06/1998 Nam SXCT 91214715 Nghệ An Không khám sức khỏe

106 M-106 Nguyễn Văn Nhân 25/10/1996 Nam SXCT 91214716 Nghệ An Không khám sức khỏe

107 M-107 Nguyễn Duy Đoàn 09/08/2001 Nam SXCT 91214401 Nghệ An Không khám sức khỏe

108 M-108 Bùi Đình Trường 15/12/1990 Nam SXCT 91214748 Nghệ An Không khám sức khỏe

109 M-109 Lê Thành Đạt 05/09/2002 Nam SXCT 91214382 Nghệ An Không khám sức khỏe

110 M-110 Trương Hồng Trung 24/09/2002 Nam SXCT 91215603 Nghệ An Không khám sức khỏe

111 M-111 Trần Văn Phương 04/03/1989 Nam SXCT 91220226 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

112 M-112 Phan Văn Mạnh 15/06/1992 Nam SXCT 91218029 Nghệ An Không khám sức khỏe

113 M-113 Bùi Xuân Sỹ 09/07/2000 Nam SXCT 50120205 Quảng Trị Khám sức khỏe

114 M-114 Đặng Như Động 22/02/1999 Nam SXCT 50105234 Bắc Giang Khám sức khỏe

115 M-115 Vương Đình Kiên 24/01/1999 Nam SXCT 50100640 Hà Nội Khám sức khỏe

116 M-116 Đặng Xuân Vinh 26/09/2001 Nam SXCT 50104230 Phú Thọ Khám sức khỏe

117 M-117 Nguyễn Tùng Dương 12/10/1996 Nam SXCT 91220205 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

118 M-118 Bạch Thiếu Huy 06/02/1994 Nam SXCT 91225617 TT Huế Không khám sức khỏe

119 M-119 Thân Văn Trung 21/05/1994 Nam SXCT 91205286 Bắc Giang Không khám sức khỏe

120 M-120 Nguyễn Khắc Đức 03/12/2000 Nam SXCT 91214360 Nghệ An Khám sức khỏe

121 M-121 Nguyễn Mạnh Cường 23/08/1990 Nam SXCT 90900442 Lao động CBT Khám sức khỏe

122 M-122 Nguyễn Văn Quỳnh 12/10/1990 Nam SXCT 90900154 Lao động CBT Khám sức khỏe

123 M-123 Lang Văn Tuấn 04/11/2000 Nam SXCT 91214081 Nghệ An Không khám sức khỏe

124 M-124 Trần Văn Hội 20/09/1987 Nam SXCT 91215314 Nghệ An Không khám sức khỏe

125 M-125 Nguyễn Văn Sơn 20/09/1994 Nam SXCT 91215407 Nghệ An Không khám sức khỏe



126 M-126 Thái Hữu Thường 06/05/1994 Nam SXCT 91214171 Nghệ An Không khám sức khỏe

127 M-127 Nguyễn Duy Nguyên 29/09/2000 Nam SXCT 91214286 Nghệ An Không khám sức khỏe

128 M-128 Nguyễn Đăng An 11/11/2001 Nam SXCT 91214316 Nghệ An Không khám sức khỏe

129 M-129 Nguyễn Văn Hậu 14/10/2001 Nam SXCT 91225171 Quảng Trị Không khám sức khỏe

130 M-130 Trần Văn Đạt 18/06/2002 Nam SXCT 91215017 Nghệ An Không khám sức khỏe

131 M-131 Nguyễn Văn Tuấn 02/02/1997 Nam SXCT 91214119 Nghệ An Không khám sức khỏe

132 M-132 Đinh Văn Thành 07/08/1999 Nam SXCT 91214553 Nghệ An Không khám sức khỏe

133 M-133 Tạ Văn Sơn 03/02/1990 Nam SXCT 50709309 Bắc Giang Khám sức khỏe

134 M-134 Lê Ngọc Hựu 27/07/1990 Nam SXCT 91214313 Nghệ An Không khám sức khỏe




